
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TIỂU HỌC AMA KHÊ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ:  (5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 
 	Hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1.(1 điểm) Khu vực sinh sống của người Âu Việt là:    (M2)
A. Vùng núi phía Nam khu vực sông Hồng.
B. Vùng núi phía Bắc khu vực sông Hồng.
C. Vùng núi phía Đông khu vực sông Cả.
D. Vùng núi phía Tây khu vực sông Mã.
Câu 2.(1 điểm) Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán vào năm nào? (M1)
A. 40.		        B. 179.		          C. 938.		    D. 968.
Câu 3.(1 điểm) Thời Lý, tên kinh đô và tên nước ta là gì?   (M1)
A.  Tên kinh đô là Thăng Long và tên nước là Đại Việt.
B.  Tên kinh đô là Long Biên và tên nước là Đại Việt.
C.  Tên kinh đô là Hoa Lư và tên nước là Đại Cồ Việt.
D.  Tên kinh đô là Cổ Loa và tên nước là Đại Cồ Việt.
	II. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 4.(1 điểm) Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình đất nước như thế nào?  (M2)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 5.(1 điểm) Trong các nhân vật lịch sử thời Trần, em yêu thích nhất nhân vật nào? Vì sao?   (M3)
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………..…………..…



B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm:
Hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 6.(1 điểm) Hoàng Liên Sơn là dãy núi:    (M2)
A.  Chạy dài 170 km, rộng gần 20 km.
B.  Chạy dài 180 km, rộng gần 30 km.
C.  Chạy dài 190 km, rộng gần 40 km.
D.  Chạy dài 200 km, rộng gần 50 km.
Câu 7.(1 điểm) Trung du Bắc Bộ là vùng: 
A.  Có thế mạnh về đánh cá.                                  
B.  Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.     
C.  Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.
D.  Có thế mạnh về khai thác khoáng sản.
Câu 8. (1 điểm) Độ cao trung bình của cao nguyên Đắk Lắk là:   (M1)
	A. 400 m   	B. 500 m	               C.  1000 m	        D. 1500 m
	II. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 9.(1 điểm) Em biết gì về buôn làng, nhà rông và lễ hội ở Tây Nguyên? Ở 
địa phương em đang sinh sống có những lễ hội đặc sắc nào?     (M4)
………………………………………………………………….………….……………………
………………………………………………………………….……………….………………
…………………………………………………………………….…………….………………
…………………………………………………………………….…………….………………
…………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………….……………………………
Câu 10.(1 điểm)  Hệ thống đê dọc hai bên bờ sông đã có tác động như thế nào 
đến đồng bằng Bắc Bộ? Nhân dân ở đồng bằng Bắc Bộ đào kênh, mương để 
làm gì? (M3)
………………………………………………………………….………….……………………
………………………………………………………………….……………….………………
…………………………………………………………………….…………….………………
…………………………………………………………………….…………….………………
…………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………….……………………………


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 4

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)  
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. (1 điểm)     ý     B	M2
Câu 2. (1 điểm)     ý     C	M1
Câu 3. (1 điểm)     ý     A	M1
	II. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 4. (1 điểm)          M2
Sau khi Ngô Quyền mất, triều đình lục đục, tranh giành nhau ngai vàng. Các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy, chia cắt đất nước thành 12 vùng, lập chính quyền riêng, không phục tùng triều đình và đánh chiếm lẫn nhau, sử cũ gọi là “loạn 12 sứ quân”.
	Câu 5. (1 điểm)  Đây là một dạng câu hỏi mở, học sinh lựa chọn một trong số nhân vật lịch sử thời Trần mà học sinh yêu thích nhất (có thể là Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản...). Học sinh nêu được tên của nhân vật và lí giải vì sao học sinh lựa chọn nhân vật này.
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 6. (1 điểm)    ý    B 
Câu 7. (1 điểm)    ý    C
Câu 8. (1 điểm)     ý     A
	II. Phần tự luận: (2 điểm)
 Câu 9. (1 điểm)  M4
Ở Tây Nguyên, mọi người thường sống với nhau thành buôn làng
Nhà rông là một kiểu nhà sàn đặc trưng, đây là ngôi nhà cộng đồng, như đình làng người kinh, dùng làm nơi tụ họp, trao đổi, thảo luận của dân làng trong các buôn làng trên Tây Nguyên, hoặc còn là nơi đón khách (theo phong tục người Ba Nai), dù khách riêng của gia đình hay chung của làng.
Ở Tây Nguyên, thường diễn ra vào mùa xuân hoặc sau vụ mùa thu hoạch. Tiêu biểu lễ hội cồng chiêng, hội đua voi, hội xuân, hội đâm trâu, lễ ăn cơm mới…
HS kể được 1 số lễ hội ở địa phương VD: lễ hội cồng chiêng, lễ ăn cơm mới…
 Câu 10. (1 điểm) M3
Hệ thống đê dọc hai bên bờ sông đã có tác động lớn đến đồng bằng Bắc Bộ. Do hệ thống đê được đắp cao và kéo dài hàng nghìn ki-lô-mét nên đã làm cho phần lớn diện tích đồng bằng không được bồi đắp thêm phù sa hằng năm và tạo nên nhiều vùng đất trũng.
Nhân dân ở đồng bằng Bắc Bộ đào kênh, mương để dẫn nước từ sông vào đồng ruộng để tưới tiêu cho hoa màu.

                                                                              An Lạc, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Duyệt của TKT                      Duyệt của BGH	                Người ra đề



	                     Võ Thị Tâm
MA TRẬN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ HỌC KÌ I.  LỚP 4

	Mạch kiến thức, kĩ năng 
	Số câu và 
số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng
	Mức 4
Vận dụng sáng tạo
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước (khoảng từ năm 700 TCN đến năm 179 TCN)
	Số câu
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Câu số
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2. Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập (từ năm 179 TCN đến năm 938)
	Số câu
	1
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3. Buổi đầu độc lập (từ năm 938 đến năm 1009)
	Số câu
	 
	
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	Câu số
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	 
	
	
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4. Nước Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 đến năm 1226)
	Số câu
	1
	 
	
	
	 
	
	 
	
	1 
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	5. Nước Đại Việt thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400)
	Số câu
	
	 
	
	 
	 
	 1
	 
	 
	
	1 

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	 
	
	 
	 
	 1,0
	 
	 
	
	 

	6. Dãy Hoàng Liên Sơn.
	Số câu
	 
	 
	1
	 
	
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	 
	 
	1,0
	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	7. Trung du Bắc Bộ
	Số câu
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Câu số
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	8. Tây Nguyên
	Số câu
	1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	
	Câu số
	8
	
	
	
	
	
	
	9
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	 
	
	 
	 
	 
	 
	1,0
	
	

	9. Đồng bằng Bắc Bộ
	Số câu
	 
	 
	 
	
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	

	
	Số điểm
	 
	 
	 
	
	 
	1,0
	 
	 
	 
	

	Tổng
	Số câu
	4
	 
	2
	1
	 
	2
	 
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	4,0
	 
	2,0
	1,0
	 
	2,0
	 
	1,0
	6,0
	4,0


          



	TRƯỜNG TIỂU HỌC A MA KHÊ
Họ và tên: ……………………………
Lớp:………
	Thứ …. ngày …. tháng 12 năm 2019
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4
Thời gian làm bài: 40 phút



	          Điểm
		
			
Lời phê của giáo viên

	…………………………………………………………………
	…………………………………………………………………



A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước câu trả lời đúng nhất. 
Câu 1.(1 điểm) Khu vực sinh sống của người Âu Việt là:    
A. Vùng núi phía Nam khu vực sông Hồng.
B. Vùng núi phía Bắc khu vực sông Hồng.
C. Vùng núi phía Đông khu vực sông Cả.
D. Vùng núi phía Tây khu vực sông Mã.
Câu 2.(1 điểm) Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán vào năm nào? 
A. 40.		        B. 179.		          C. 938.		    D. 968.
Câu 3.(1 điểm) Thời Lý, tên kinh đô và tên nước ta là gì?   
A.  Tên kinh đô là Thăng Long và tên nước là Đại Việt.
B.  Tên kinh đô là Long Biên và tên nước là Đại Việt.
C.  Tên kinh đô là Hoa Lư và tên nước là Đại Cồ Việt.
D.  Tên kinh đô là Cổ Loa và tên nước là Đại Cồ Việt.
	II. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 4.(1 điểm) Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình đất nước như thế nào?  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 5.(1 điểm) Trong các nhân vật lịch sử thời Trần, em yêu thích nhất nhân vật nào? Vì sao?   
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………..…………..…
[bookmark: _GoBack]………………………………………………………………………………………………
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5 điểm)
I. Phần trắc nghiệm:
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước câu trả lời đúng nhất. 
Câu 6.(1 điểm) Hoàng Liên Sơn là dãy núi:    
A.  Chạy dài 170 km, rộng gần 20 km.
B.  Chạy dài 180 km, rộng gần 30 km.
C.  Chạy dài 190 km, rộng gần 40 km.
D.  Chạy dài 200 km, rộng gần 50 km.
Câu 7.(1 điểm) Trung du Bắc Bộ là vùng: 
A.  Có thế mạnh về đánh cá.                                  
B.  Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.     
C.  Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.
D.  Có thế mạnh về khai thác khoáng sản.
Câu 8. (1 điểm) Độ cao trung bình của cao nguyên Đắk Lắk là:   
	A. 400 m   	B. 500 m	               C.  1000 m	        D. 1500 m
	II. Phần tự luận: (2 điểm)
Câu 9.(1 điểm) Em biết gì về buôn làng, nhà rông và lễ hội ở Tây Nguyên? Ở 
địa phương em đang sinh sống có những lễ hội đặc sắc nào?     
………………………………………………………………….………….……………………
………………………………………………………………….……………….………………
…………………………………………………………………….…………….………………
…………………………………………………………………….…………….………………
…………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………….……………………………
Câu 10.(1 điểm)  Hệ thống đê dọc hai bên bờ sông đã có tác động như thế nào 
đến đồng bằng Bắc Bộ? Nhân dân ở đồng bằng Bắc Bộ đào kênh, mương để 
làm gì? 
………………………………………………………………….………….……………………
………………………………………………………………….……………….………………
…………………………………………………………………….…………….………………
…………………………………………………………………….…………….………………
…………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………….……………………………









